
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày     tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng 

và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả 

áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam ngày 03 tháng 12 năm 2022; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1090/TTr-SKHCN 

ngày 08 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 108 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các tổ 

chức, cá nhân có sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 tiếp tục triển khai ứng dụng và nhân rộng sáng 

kiến trong đời sống cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CPVP; VXNV(3); 

- Lưu: VT, VXNV(D). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Vượng 
 



DANH SÁCH SÁNG KIẾN CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG  

VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

1 Lê Thị Thủy 

Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh 
Tỉnh ủy Hà Nam 

Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị 

Trung ương (khóa XIII) trên địa bàn tỉnh 

2 Đinh Thị Lụa 
Phó Bí thư  

Thường trực Tỉnh ủy 

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch (gọi tắt là BCĐ 35) 

3 Trần Nguyễn Hiền Anh 

Phó Chánh Văn 

phòng, Thư ký Bí thư 

Tỉnh ủy phụ trách Văn 

phòng Tỉnh ủy 
Văn phòng Tỉnh ủy 

 Hà Nam 

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu 

thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ 

Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân". 

4 Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng phòng 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu 

chuẩn bị phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

5 Phạm Thị Bích Hạnh 
Trưởng phòng Nghiệp 

vụ I - Tổng hợp 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy 

Giải pháp nâng cao nghiệp vụ thẩm tra, xác minh cho đội ngũ 

cán bộ kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng xem xét, kết luận 

các vụ việc kiểm tra của Đảng trong tình hình mới 

6 Đặng Đình Thoảng 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy  

 

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết 

là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hà Nam 

7 

Trần Thanh Sơn Phó Trưởng Ban 
Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 
Nguyễn Thúy Hạnh Trưởng phòng 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

Nguyễn Thị Minh Trang Chuyên viên 

Hoàng Văn Minh Chuyên viên 

8 Đào Đình Tùng 

Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy-Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Nâng cao chất lượng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

thường trực tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc, vụ án 

nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

9 Vũ Quang Hiệp Phó Trưởng Ban 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp các văn bản 

giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, 

chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

10 Trần Mạnh Hưng Trưởng phòng 
Nâng cao chất lượng tham mưu công tác tiếp dân, giải quyết 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Tỉnh ủy 

11 Nguyễn Thị Kiện Trưởng phòng 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đối với Ban 

Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

12 Lê Thị Thanh Hà 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy 

- Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam trong giai đoạn hiện nay 

13 Trịnh Thế Mạnh Phó Trưởng ban 
Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh  Hà Nam 

Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp, kết nối, 

hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp 

tỉnh Hà Nam 

14 

Vũ Kim 
Bác sĩ CK1- 

Chánh Thanh tra 
Sở Y tế Hà Nam Nâng cao công tác thanh, kiểm tra theo hướng tinh gọn, hiệu quả 

Dương Văn Tú 
Bác sĩ CK1- 

Thanh tra viên 

15 Phạm Khả Hùng 
Phó Trưởng phòng 

Nội vụ 

 Ủy ban nhân dân huyện  

Bình Lục 

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách 

thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

16 Trần Viết Thành Phó Chánh văn phòng 

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện  

Bình Lục 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện cơ chế một 

cửa liên thông tại Ủy ban  nhân dân huyện Bình Lục 

17 Trần Văn Quyết Chánh Thanh tra 
Ủy ban nhân dân huyện 

 Bình Lục 

Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, phân loại và xử 

lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bình Lục 

18 Trịnh Văn Bừng 

Ủy viên Ban chấp 

hành Tổng liên đoàn 

LĐVN, Chủ tịch 

LĐLĐ tỉnh 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh 

Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn để tập hợp thu hút đoàn 

viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

19 Phạm Văn Quý Phó Chủ tịch 

Nâng cao chất lượng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức, lao động trong 

hệ thống công đoàn tỉnh Hà Nam 

20 Phạm Thị Thu Giang Phó Chủ tịch 
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trong hệ thống công đoàn tỉnh Hà Nam  

21 Cao Xuân Quảng Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động 

Thành phố Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao hiệu quả vận động người lao động tham gia 

tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trên địa bàn thành 

phố Phủ Lý 

22 Khương Văn Tuyến Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, đề xuất giải 

pháp khắc phục tình trạng ngập úng trong các khu, cụm công 

nghiệp, khu đô thị và diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

23 Trần Thế Kính Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hà Nam 

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công 

tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố về kinh tế, tham nhũng và chức vụ 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

24 Nguyễn Văn Bốn Trưởng phòng 2 
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong 

kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

25 Đinh Mạnh Tuyển Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Lý Nhân 

Nâng cao hiệu quả công tác nắm, quản lý việc tiếp nhận tố 

giác, tin báo về tội phạm đối với công an cấp xã 

26 

Đặng Anh Tuấn Bí thư 
Đảng ủy Khối Các cơ 

quan tỉnh  Đổi mới hình thức tuyên truyền cải cách hành chính trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Văn Hương Phó Bí thư 

Nguyễn Thị Thu Hằng Chánh Văn phòng 

Trương Công Khải Giám đốc 
Sở Nội vụ 

Nguyễn Quang Minh Trưởng phòng 

27 

Trương Công Khải Giám đốc 

Sở Nội vụ 

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Đỗ Hồng Hà Phó Giám đốc 

Nguyễn Quang Minh Trưởng phòng 

Lê Thị Quỳnh Hoa Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên 

28 Lê Nguyên Ngọc Giám đốc 

Sở Công thương 

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải 

cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nâng 

cao chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về 

thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức Ngành công 

thương  

29 Lê Minh Ngọc Chánh Văn phòng 
Giải pháp nâng cao công tác cải cách tổ chức bộ máy gắn với 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức hành chính 

30 
Lê Hồng Kỳ Tổng Biên tập 

Báo Hà Nam 
Ứng dụng công nghệ, thực hiện một số sản phẩm báo chí mới 

trên báo Hà Nam điện tử  
Vũ Thanh Hà Trưởng phòng 

31 Nguyễn Đức Toàn 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND TP. Phủ Lý 

Thành ủy Phủ Lý 
Nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trên địa bàn Thành phố theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

32 Nguyễn Hữu Chương Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân  

thành phố Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề 

của thường trực Hội đồng nhân dân TP Phủ Lý năm 2021, 

2022 

33 Trương Quốc Bảo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

 thành phố Phủ Lý 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng 

hợp, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố Phủ Lý 

34 Phạm Văn Quân Phó Chủ tịch 
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn Thành phố Phủ Lý 

35 Hoàng Cao Liêm Phó Chủ tịch 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn thành phố Phủ Lý 

36 Lê Thị Thu Trưởng phòng 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính qua 

hình thức tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải 

cách hành chính trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 

37 Tạ Hồng Điệp 
Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp 

của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý 

38 Nguyễn Ngọc Hiếu 
Phó Trưởng ban 

thường trực 

Ban Tuyên giáo  

Thành ủy Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng 

dư luận xã hội trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

39 Đậu Hoa Lưu Trưởng phòng 
Phòng Y tế - Ủy ban nhân 

dân Thành phố Phủ Lý 

Nghiên cứu thực trạng của bệnh tăng huyết áp, tuyên truyền 

giáo dục dinh dưỡng cộng đồng nhằm cải thiện một số yếu tố 

nguy cơ tăng huyết áp ở người trưởng thành 

40 Đào Quang Trường Chuyên viên 

Phòng Quản lý đô thị - 

Ủy ban nhân dân Thành 

phố Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển cây 

xanh đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý 

41 Đỗ Mạnh Cường Đội trưởng 

Đội Quản lý trật tự xây 

dựng - Ủy ban nhân dân 

Thành phố Phủ Lý 

Giải pháp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị an toàn giao 

thông trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

42 Hồ Đắc Thuật 
Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường 

Minh Khai, TP Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết 

đơn thư của Ủy ban nhân dân cấp xã 

43 Lê Thanh Hải 
Phó Bí thư thường 

trực Đảng ủy 

Ủy ban nhân dân phường 

Trần Hưng Đạo, TP. Phủ 

Lý 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ trực thuộc 

Đảng ủy xã, phường, thị trấn 

44 Mai Thành Chung Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và  

Du lịch  

Giải pháp triển khai tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế lần đầu tỉnh Hà 

Nam đăng cai tổ chức 

45 Ngô Thanh Tuân Phó Giám đốc 

Giải pháp nâng cao tính chủ động trong tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo đăng cai tổ chức Liên hoan Chèo toàn 

quốc năm 2022 tại Hà Nam và chất lượng chuyên môn các vở 

diễn của đoàn chủ nhà 

46 Nguyễn Văn Trọng Phó Giám đốc 
Đổi mới trong công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động thư viện 

nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

47 Đỗ Văn Hiến 
Giám đốc Bảo tàng 

tỉnh 

Giải pháp số hóa di sản văn hóa Hà Nam thông qua việc tổ 

chức hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc 

gia Đền Lảnh Giang trong kỷ nguyên số 

48 

Đào Tuấn Anh Phó Giám đốc 

Sở Xây dựng 

Giải pháp nâng cao công tác phối hợp và xây dựng quy định, 

trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng đưa vào sử dụng (Định hướng chuẩn hóa theo ISO 

9001:2015) 

Vũ Văn Huỳnh 

Chi cục trưởng Chi 

cục Giám định xây 

dựng 

Cát Huy Lực 

Phó Chi cục trưởng 

Chi cục giám định xây 

dựng 

49 

Phạm Văn Đoàn Phó Giám đốc 
Giải pháp tăng cường công khai minh bạch thông tin quy hoạch 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
Lê Thị Hải Minh Phó Trưởng phòng 

Kiều Thiện Duy Chuyên viên 
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Nguyễn Thành Trung Chuyên viên 

50 
Lê Thị Mai Loan Phó Chánh văn phòng Giải pháp hiện đại hóa phương thức chỉ đạo công tác cải cách 

thủ tục hành chính của Ngành Xây dựng Đỗ Quang Nha Phó Giám đốc 

 

51 Nguyễn Quang Huy Giám đốc Sở 
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu đô 

thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
Nguyễn Văn Quyết Trưởng phòng 

52 

Lê Minh Đức Phó Chánh Thanh tra 

Thanh tra tỉnh 

Thực trạng khiếu nại, tố cáo; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh giai đoạn 

2022-2025 

Phạm Văn Xô 
Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ I 

Trần Văn Kiên 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ I 

Trần Bích Ly 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ II 

Nguyễn Thị Hương 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ II 

53 

Phạm Mạnh Hùng Phó Chánh Thanh tra 

 

 

 

 

Đề án thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai phục vụ thu hút 

đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, khó khăn vướng mắc và giải pháp 

Ninh Đức Luân 
Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ II 

Nguyễn Văn Hảo 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ II 

Trần Bích Ly 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ II 

Nguyễn Thị Hương 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ II 
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Trần Văn Kiên 
Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ I 

54 

Nguyễn Huy Đông Phó Chánh Thanh tra Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xác minh tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 
Vũ Thị Bích Ngọc 

Thanh tra viên phòng 

Nghiệp vụ III 

55 

Đinh Xuân Khu Thủ kho Quân khí 

Bộ Chỉ Huy Quân sự  

tỉnh 

 Hà Nam 

Thiết bị kẹp nòng súng cao xạ 14,5mm bắn tiểu liên AK 

Triệu Văn Mạnh Nhân viên Quân khí 

56 
Trần Thị Hoàn 

Nhân viên Phòng 

Chính trị 

Mô hình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam cho lực 

lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Văn Luyện 
Trợ lý Thanh niên 

phòng Chính trị 

57 Trần Trọng Đại Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã Liên 

Sơn - Kim Bảng 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành 

chính ở Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn 

58 Nguyễn Quang Long Phó Giám Đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Một số giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

lĩnh vực giáo dục góp phần nâng cao chỉ số PAR INDEX tỉnh 

Hà Nam 

59 Nguyễn Văn Sơn Chuyên Viên 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của 

ngành giáo dục tỉnh Hà Nam năm 2022 

60 Lê Đức Phúc Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2022 

61 

Nguyễn Duy Tuấn Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Phần mềm quản lý trạm gốc điện thoại di động mặt đất công 

cộng (trạm BTS)  
Nguyễn Thị Biên 

Phó Chánh Thanh tra 

Sở 

Đinh Văn Đại Phó trưởng phòng 
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Lê Thị Bình 
Phó Chánh Văn phòng 

Sở 

Trần Thị Hương Sen Chuyên viên 

62 Nguyễn Đức Cường Phó Giám đốc 
Phần mềm tổng hợp chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở 

63 Lê Đức Nhượng Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân  

huyện Lý Nhân 

Giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

64 Đinh Công Tấn Phó Chủ tịch 
Công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo đối với ngành giáo dục huyện 

65 Trần Minh Hải Chánh Văn Phòng 
Một số giải pháp phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng 

đảng viên giai đoạn hiện nay tại đảng bộ huyện Lý Nhân 

66 Nguyễn Thế Quỳnh 

Phó Chánh Văn 

Phòng Hội đồng nhân 

dân 

Nâng cao công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

67 

Vũ Tiến Tiệp Giám đốc 

 

 

 

Đài Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nam 

 

 

 

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và chức danh lãnh đạo quản 

lý cấp phòng của Đài PTTH Hà Nam 

Nguyễn Quốc Khang Phó Giám đốc 

Nguyễn Hồng Tuấn Phó Giám đốc 

Lại Văn Mạnh Phó phụ trách phòng 

Hàn Thị Luyến Chuyên viên 
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68 

Nguyễn Quốc Khang Phó Giám đốc 

 

Thiết lập đường truyền phát sóng trực tiếp 

Nguyễn Hồng Tuấn Phó Giám đốc 

Đào Xuân Trường Trưởng phòng 

Phạm Mạnh Hùng Trưởng phòng 

69 

Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng phòng 

Phát huy thế mạnh của mạng xã hội trong công tác tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị được giao 
Vũ Thị Thu Thảo 

Phóng viên (CTV) 

phòng công nghệ và 

thông tin điện tử 

Nguyễn Thị Hoa Hiên Phóng viên 

70 

Trần Thị Phượng Phó trưởng phòng 
Hệ thống hóa trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ thông qua 

bảng thiết kế đồ họa 
Phạm Văn Tiến  Phóng viên 

71 

Trần Thị Đỗ Quyên Phó Trưởng phòng 

Cục Thuế tỉnh Hà Nam 

Triển khai trang thông tin tuyên truyền qua Zalo Nguyễn Quang Hệ Phó Cục trưởng 

Đào Thị Huệ Trưởng phòng 

72 

Lại Thị Thanh Ngoan Trưởng phòng 
Phương án khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 
Lê Hoài Thu Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Hoàng Diệu Kiểm tra viên 
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73 Nguyễn Văn Khánh Chủ nhiệm 
Ủy ban kiểm tra Huyện 

ủy Thanh Liêm 

Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết tố cáo đối với tổ chức 

đảng, đảng viên của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

74 Đỗ Thành Trung Trưởng ban 
Ban Dân vận Huyện ủy 

Thanh Liêm 

Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận 

khéo" 

75 Đoàn Thị Hồng Thúy Bí thư Huyện Đoàn Thanh Liêm 
Nâng cao hiệu quả các mô hình của Đoàn thanh niên trong 

phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng 

76 Nguyễn Ngọc Bình Trưởng phòng 
Phòng Tư pháp huyện 

 Thanh Liêm 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính giấy tờ, văn bản 

77 Lại Thị Lan 
Bí thư Đảng ủy - Chủ 

tịch HĐND xã 

Đảng ủy xã Liêm Thuận, 

huyện Thanh Liêm 

Các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hướng tới mức 

độ 4 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Liêm Thuận 

78 Đỗ Thị Nhung 
Chánh Văn phòng - 

Thư ký 

Tòa án nhân dân 

 thành phố Phủ Lý 

Đổi mới cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân 

dân Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

79 Lê Thị Hân 
Chánh Văn phòng - 

Thư ký 

Tòa án nhân dân  

huyện Lý Nhân 

Một số giải pháp hạn chế việc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc 

dân sự nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng bản án, 

quyết định của tòa án 

80 Vũ Hữu Ý Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam (Sở Lao động 

thương binh và xã hội) 

Chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao 

đẳng nghề Hà Nam 

81 Đặng Thanh Sơn 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hội đồng nhân dân  

tỉnh Hà Nam 

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội 

đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 

2021-2026 

82 Bùi Văn Hoàng Phó Chủ tịch 

Giải pháp nâng cao hiệu quả ban hành Nghị quyết, nhất là Nghị 

quyết trong lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay" 
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83 Vũ Trần Tùng Anh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội Đoàn tỉnh 

Hà Nam và trong giải quyết công việc 

84 

Bùi Đức Thái Giám đốc Sở Tư pháp 

Thiết kế, xây dựng Hệ thống thông tin phổ biến pháp luật về 

đầu tư và lấy ý kiến dự thảo chính sách có tác động đến người 

dân và doanh nghiệp 

Nguyễn Duy Tuấn Giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Nguyễn Công Hanh Trưởng phòng 
Sở Tư pháp 

Lữ Mai Thanh Tùng Trưởng phòng 

Lê Hồng Quang Chánh Văn phòng 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

85 Nguyễn Đức Hiếu Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hà Nam 

Nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại 

biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân 

dân với kỳ họp Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp 

86 Vũ Hồng Sơn Phó Chủ tịch 
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ 

mặt trận Tổ quốc ở cơ sở 

87 Trần Thị Ngân 
Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Nam 

trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

88 Nguyễn Tất Nhiên Giám đốc 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đề xuất và đặt hàng các đề 

tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2022 

89 Dương Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc 
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thực hiện Chương trình 

Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 

90 Nguyễn Thị Khánh Thiệm Phó Giám đốc 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và 

công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và 

những năm tiếp theo 

91 

Trần Đình Biên 
Phó trưởng Phòng phụ 

trách Giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam Phan Văn Điệp Chuyên viên 

Đặng Anh Tuấn Chuyên viên 



13 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

Phạm Thị Hồng Thái Chuyên viên  

Tăng Thị Kim Dung Chuyên viên  

92 
Trương Văn Hà Trưởng phòng  Sở Tài nguyên và môi 

trường 

Đề xuất giải pháp đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam Lại Văn Minh Phó Giám đốc 

93 Phạm Hồng Thanh 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Thị ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thị xã 

Duy Tiên  Thị ủy Duy Tiên 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và 

phát triển đô thị Duy Tiên 

94 Trịnh Thị Hằng 
Phó Bí thư thường 

trực  

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 

mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn 

thị xã Duy Tiên 

95 Trịnh Vũ Trung Trưởng phòng  
Ủy ban nhân dân thị xã  

Duy Tiên 

Một số giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện có hiệu quả mô 

hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" 

96 Nguyễn Thanh Bình Chánh Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và ủy 

ban nhân dân thị xã  

Duy Tiên 

Giải pháp đưa thủ tục hành chính về thuế chuyển quyền và cho 

tặng, thừa kế đất của Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý 

Nhân ra giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã 

Duy Tiên, tạo thuận lợi hơn cho công dân 

97 Chu Thị Hồng Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị 

xã Duy Tiên 

"Giải pháp hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, tạo việc làm cho 

phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hoàn lương và kết nối đỡ đầu con mồ 

côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" trên địa bàn thị xã Duy 

Tiên 

98 Phạm Thị Tâm Phó Chủ tịch 
Ủy ban mặt trận Tổ quốc 

thị xã Duy Tiên 

Một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giai đoạn 2020-2025 trên 

địa bàn thị xã Duy Tiên 
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99 Phan Công Hãnh 

Bí thư Đảng ủy - Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân 

Đảng ủy phường Bạch 

Thượng- Thị xã Duy Tiên 

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân phường Bạch Thượng 

100 Phạm Chí Thống Trưởng ban 
Ban quản lý Khu Đại học  

Nam Cao 
Giải pháp điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Nam Cao 

101 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 

Sở Tài chính 

Xây dựng cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng 

đất tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm. 

102 Lê Hồng Tư Phó Giám đốc 

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Nghị định 

60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ  

103 

Đặng Trọng Thắng Giám đốc 

Sở Giao thông Vận tải 

Đề án tổ chức lại hoạt động của Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

theo Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ 

Giao thông Vận tải 

Thiệu Ngọc Ánh Chánh Văn phòng 

Đỗ Tiến Thuận Chuyên viên  

104 Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên 

Trường Chính trị Tỉnh 

Một số giải pháp góp phần thúc đẩy nhanh việc hoàn thiện các 

tiêu chí đạt chuẩn mức 1 theo quy định số 11-QĐi/TW, ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương đảng (khóa XIII) về 

trường chính trị chuẩn tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam 

105 Hoàng Thị Giang Giảng viên 
 Động lực và tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên 

chức Trường Chính trị tỉnh Hà Nam 

106 
Nguyễn Thị Hương 

Chuyên viên 

Văn phòng UBND tỉnh  

Giải pháp "Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch 

cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới" Trần Thị Khánh Vân 

107 Trần Thị Thanh Chuyên viên 
Bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

108 Đặng Hà Phương Chuyên viên  

Giải pháp "Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

"Khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính" tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh" 
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